
THỨ TIẾT
6A1

(Liên)

6A2

(Diễm)

6A3

(L.Dung)

6A4

(H' Muen)

6A5

(L.Hạnh)

7A1

(Tr.Hường)

7A2

(Ngọc)

7A3

(Thuy)

7A4

(Tuyến)

7A5

(Đ.Thành)

8A1

(Thu)

8A2

(Hưng)

1 ChCờ - Liên ChCờ - Diễm ChCờ - L.Dung ChCờ - H' Muen ChCờ - L.Hạnh ChCờ - Tr.Hường ChCờ - Ngọc ChCờ - Thuy ChCờ - Tuyến ChCờ - Đ.Thành ChCờ - Thu ChCờ - Hưng

2 Văn - Liên GDTC - L.Hạnh KHTN(S) - Hà HĐTN-HN - H' Muen NNgữ - L.Dung GDCD - Ngọc NNgữ - Tuyến Toán - Dũng KHTN(S) - Loan Toán - Nhung Toán - Thảo NT (MT) - Tấn

3 GDTC - L.Hạnh NNgữ - L.Dung Văn - Liên GDĐP - Diễm CNghệ - Phúc KHTN(H) - N.Hường Văn - Hải Toán - Dũng KHTN(L) - H' Muen NNgữ - Tuyến GDTC - Đ.Thành Toán - Thảo

4 LS-ĐL(S) - Diễm Toán - Dũng Toán - Thảo LS-ĐL(Đ) - Y . Men HĐTN-HN - L.Hạnh Toán - Nhung Toán - Nhường NNgữ - Tuyến NT (ÂN) - Tr.Hường KHTN(L) - H' Muen Văn - N. Dung KHTN(L) - Thạch

5 Toán - Dũng Văn - Liên NNgữ - L.Dung Toán - Thảo LS-ĐL(S) - Diễm Văn - Hải LS-ĐL(Đ) - Y . Men Tin - B.Thành Toán - Nhung KHTN(S) - Loan NNgữ - Đông KHTN(S) - Hà

1 NT (ÂN) - Tr.Hường KHTN(S) - Hà Văn - Liên GDTC - L.Hạnh Văn - Bồng NNgữ - Tuyến Tin - B.Thành KHTN(H) - N.Hường LS-ĐL(S) - Thuy LS-ĐL(Đ) - Hưng Văn - N. Dung KHTN(H) - Thu

2 KHTN(H) - Thu LS-ĐL(Đ) - Y . Men GDTC - L.Hạnh Văn - Liên Văn - Bồng CNghệ - Khuyên NT (ÂN) - Tr.Hường Toán - Dũng NNgữ - Tuyến Toán - Nhung KHTN(S) - Hà LS-ĐL(S) - Thuy

3 KHTN(S) - Hà Toán - Dũng LS-ĐL(Đ) - Y . Men Văn - Liên GDTC - L.Hạnh Tin - B.Thành GDTC - Quân Văn - Bồng KHTN(H) - N.Hường NNgữ - Tuyến LS-ĐL(Đ) - Hưng NT (ÂN) - Tr.Hường

4 LS-ĐL(Đ) - Y . Men Văn - Liên KHTN(S) - Hà KHTN(H) - Thu Toán - Dũng GDTC - Quân CNghệ - Khuyên LS-ĐL(Đ) - Hưng Văn - Bồng KHTN(H) - N.Hường KHTN(L) - Thạch Văn - Yên

5 Toán - Dũng Văn - Liên Tin - B.Thành KHTN(S) - Hà NT (ÂN) - Tr.Hường LS-ĐL(Đ) - Y . Men NNgữ - Tuyến CNghệ - Khuyên GDCD - Ngọc Văn - Bồng LS-ĐL(S) - Thuy Văn - Yên

1 KHTN(L) - H' Muen GDCD - Bình GDĐP - Diễm NNgữ - L.Dung KHTN(H) - Thu LS-ĐL(S) - Thuy Toán - Nhường NNgữ - Tuyến Văn - Bồng Toán - Nhung Tin - B.Thành Toán - Thảo

2 NT (MT) - Tấn CNghệ - Phúc LS-ĐL(S) - Diễm GDCD - Bình Văn - Bồng KHTN(L) - H' Muen KHTN(H) - N.Hường NNgữ - Tuyến Toán - Nhung GDTC - Đ.Thành KHTN(H) - Thu Toán - Thảo

3 LS-ĐL(S) - Diễm KHTN(L) - H' Muen NT (MT) - Tấn Toán - Thảo NNgữ - L.Dung LS-ĐL(Đ) - Y . Men KHTN(S) - Loan LS-ĐL(S) - Thuy GDĐP - Suy Văn - Bồng NNgữ - Đông GDTC - Đ.Thành

4 NNgữ - L.Dung GDĐP - Diễm KHTN(H) - Thu CNghệ - Phúc LS-ĐL(Đ) - Y . Men GDĐP - Suy Văn - Hải KHTN(S) - Loan GDTC - Đ.Thành Văn - Bồng Toán - Thảo LS-ĐL(S) - Thuy

5 HĐTN-HN - Nhường NNgữ - L.Dung Toán - Thảo KHTN(L) - H' Muen GDĐP - Diễm Văn - Hải LS-ĐL(Đ) - Y . Men NT (MT) - Tấn KHTN(S) - Loan CNghệ - Phúc LS-ĐL(S) - Thuy NNgữ - Đông

1 NNgữ - L.Dung NT (ÂN) - Tr.Hường Văn - Liên Toán - Thảo KHTN(S) - Hà Văn - Hải NT (MT) - Tấn GDTC - L.Hạnh LS-ĐL(Đ) - Hưng KHTN(S) - Loan GDĐP - Ý Văn - Yên

2 NNgữ - L.Dung Văn - Liên GDTC - L.Hạnh NT (ÂN) - Tr.Hường Tin - B.Thành GDTC - Quân LS-ĐL(S) - Thuy Toán - Dũng Toán - Nhung NT (MT) - Tấn Toán - Thảo GDĐP - Ý

3 KHTN(S) - Hà Toán - Dũng NNgữ - L.Dung GDTC - L.Hạnh GDCD - Bình KHTN(S) - Loan GDTC - Quân NT (ÂN) - Tr.Hường NT (MT) - Tấn LS-ĐL(S) - Thuy Văn - N. Dung Toán - Thảo

4 Toán - Dũng NNgữ - L.Dung Toán - Thảo Văn - Liên GDTC - L.Hạnh Toán - Nhung Văn - Hải HĐTN-HN - Thuy CNghệ - Phúc NT (ÂN) - Tr.Hường KHTN(H) - Thu LS-ĐL(Đ) - Hưng

5 Văn - Liên KHTN(S) - Hà GDCD - Bình NNgữ - L.Dung Toán - Dũng Toán - Nhung GDCD - Ngọc KHTN(S) - Loan HĐTN-HN - Thảo Tin - B.Thành HĐTN-HN - Phúc KHTN(H) - Thu

1 GDĐP - Diễm Toán - Dũng HĐTN-HN - H' Muen NT (MT) - Tấn KHTN(S) - Hà HĐTN-HN - Thảo Toán - Nhường Văn - Bồng NNgữ - Tuyến Toán - Nhung NNgữ - Đông Văn - Yên

2 Toán - Dũng LS-ĐL(S) - Diễm KHTN(L) - H' Muen KHTN(S) - Hà NT (MT) - Tấn NNgữ - Tuyến GDĐP - Suy Văn - Bồng Toán - Nhung LS-ĐL(Đ) - Hưng Toán - Thảo Tin - B.Thành

3 Tin - B.Thành NT (MT) - Tấn Toán - Thảo LS-ĐL(S) - Diễm Toán - Dũng NNgữ - Tuyến Văn - Hải LS-ĐL(Đ) - Hưng Văn - Bồng GDĐP - Suy GDTC - Đ.Thành CNghệ - Phúc

4 CNghệ - Phúc Tin - B.Thành LS-ĐL(S) - Diễm Toán - Thảo Toán - Dũng Văn - Hải KHTN(L) - H' Muen GDĐP - Suy LS-ĐL(Đ) - Hưng Văn - Bồng Văn - N. Dung NNgữ - Đông

5

1 Văn - Liên LS-ĐL(S) - Diễm NT (ÂN) - Tr.Hường NNgữ - L.Dung Văn - Bồng Toán - Nhung Toán - Nhường GDTC - L.Hạnh GDTC - Đ.Thành NNgữ - Tuyến CNghệ - Phúc GDCD - Bình

2 Văn - Liên GDTC - L.Hạnh CNghệ - Phúc Tin - B.Thành LS-ĐL(S) - Diễm NT (MT) - Tấn HĐTN-HN - Ngọc KHTN(L) - H' Muen NNgữ - Tuyến GDTC - Đ.Thành NT (ÂN) - Tr.Hường NNgữ - Đông

3 GDTC - L.Hạnh KHTN(H) - Thu Văn - Liên LS-ĐL(S) - Diễm NNgữ - L.Dung NT (ÂN) - Tr.Hường KHTN(S) - Loan Văn - Bồng Tin - B.Thành GDCD - Ngọc GDCD - Bình GDTC - Đ.Thành

4 GDCD - Bình HĐTN-HN - Diễm NNgữ - L.Dung Văn - Liên KHTN(L) - H' Muen KHTN(S) - Loan NNgữ - Tuyến GDCD - Ngọc Văn - Bồng HĐTN-HN - Đ.Thành NT (MT) - Tấn HĐTN-HN - Hưng

5 SHL - Liên SHL - Diễm SHL - L.Dung SHL - H' Muen SHL - L.Hạnh SHL - Tr.Hường SHL - Ngọc SHL - Thuy SHL - Tuyến SHL - Đ.Thành SHL - Thu SHL - Hưng

4

5

6

7
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Năm học 2023 - 2024

Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
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SỐ 07

8A3

(Bình)

8A4

(B.Thành)

8A5

(Phúc)

9A1

(Thùy)

9A2

(Hoàng)

9A3

(Loan)

9A4

(Khuyên)

9A5

(Nhường)

ChCờ - Bình ChCờ - B.Thành ChCờ - Phúc ChCờ - Thùy ChCờ - Hoàng ChCờ - Loan ChCờ - Khuyên ChCờ - Nhường

GDTC - Đ.Thành KHTN(L) - Thạch CNghệ - Phúc Văn - Hải Địa - Y . Men Văn - N. Dung Tin - B.Thành NNgữ - Thùy

NNgữ - Đông NT (MT) - Tấn KHTN(L) - Thạch Sinh - Hà GDCD - Ngọc NNgữ - Thùy Văn - N. Dung Toán - Nhường

Toán - Minh GDTC - Đ.Thành Tin - B.Thành NNgữ - Thùy Văn - Hải Hoá - N.Hường Sinh - V.Thành Thể - Hoàng

NT (ÂN) - Tr.Hường CNghệ - Phúc Toán - Minh Toán - Nhường Hoá - N.Hường MT - Tấn NNgữ - Thùy Văn - N. Dung

Văn - Yên LS-ĐL(S) - Khuyên Toán - Minh NNgữ - Thùy Lý - Thạch Toán - Nhung Thể - Hoàng GDCD - Ngọc

KHTN(L) - Thạch Toán - Minh Văn - Yên Hoá - N.Hường NNgữ - Thùy Thể - Hoàng Văn - N. Dung Tin - B.Thành

LS-ĐL(S) - Thuy Văn - Yên LS-ĐL(S) - Khuyên GDCD - Ngọc Thể - Hoàng Văn - N. Dung Toán - Minh Toán - Nhường

Toán - Minh Tin - B.Thành NT (ÂN) - Tr.Hường Thể - Hoàng Toán - Nhung GDCD - Ngọc NNgữ - Thùy Văn - N. Dung

KHTN(H) - Thu GDĐP - Tiến LS-ĐL(Đ) - Hưng Toán - Nhường Toán - Nhung NNgữ - Thùy Lý - Thạch Văn - N. Dung

CNghệ - Phúc NNgữ - Đông GDTC - Đ.Thành Văn - Hải Lý - Thạch Địa - Y . Men Hoá - N.Hường MT - Tấn

Tin - B.Thành Văn - Yên NNgữ - Đông Toán - Nhường Văn - Hải Sinh - Loan CNghệ - Thạch Địa - Y . Men

HĐTN-HN - Bình HĐTN-HN - B.Thành Văn - Yên Sinh - Hà Văn - Hải Hoá - N.Hường Lý - Thạch Toán - Nhường

NNgữ - Đông Toán - Minh NT (MT) - Tấn Lý - H' Muen Sinh - Hà Toán - Nhung Tin - B.Thành Hoá - N.Hường

Văn - Yên KHTN(H) - Thu GDCD - Bình Tin - B.Thành Toán - Nhung CNghệ - Thạch Toán - Minh Sinh - Hà

LS-ĐL(S) - Thuy KHTN(H) - Thu Toán - Minh Sử - Khuyên Tin - B.Thành Toán - Nhung Văn - N. Dung Lý - Thạch

Văn - Yên Toán - Minh KHTN(S) - Loan CNghệ - Thạch Sinh - Hà Địa - Y . Men Văn - N. Dung Sử - Khuyên

LS-ĐL(Đ) - Hưng Văn - Yên KHTN(H) - Thu Địa - Y . Men Văn - Hải Sử - Khuyên Toán - Minh Tin - B.Thành

GDĐP - Tiến GDCD - Bình Văn - Yên Tin - B.Thành Địa - Y . Men Văn - N. Dung GDCD - Ngọc CNghệ - Thạch

Toán - Minh NT (ÂN) - Tr.Hường GDĐP - Tiến Văn - Hải MT - Tấn Lý - Thạch Địa - Y . Men Văn - N. Dung

GDTC - Đ.Thành LS-ĐL(Đ) - Hưng HĐTN-HN - Phúc Văn - Hải Tin - B.Thành Văn - N. Dung Hoá - N.Hường Thể - Hoàng

Văn - Yên NNgữ - Đông GDTC - Đ.Thành Văn - Hải Hoá - N.Hường Văn - N. Dung Thể - Hoàng NNgữ - Thùy

KHTN(S) - Hà Văn - Yên NNgữ - Đông Toán - Nhường NNgữ - Thùy Thể - Hoàng Văn - N. Dung Hoá - N.Hường

NT (MT) - Tấn GDTC - Đ.Thành Văn - Yên Hoá - N.Hường NNgữ - Thùy Toán - Nhung Sinh - V.Thành Sinh - Hà

MT - Tấn Văn - Hải Tin - B.Thành NNgữ - Thùy Văn - N. Dung

NNgữ - Đông KHTN(S) - Loan KHTN(H) - Thu Lý - H' Muen Sử - Khuyên Lý - Thạch Toán - Minh NNgữ - Thùy

GDCD - Bình Toán - Minh LS-ĐL(S) - Khuyên NNgữ - Thùy Toán - Nhung Sinh - Loan Địa - Y . Men Toán - Nhường

Toán - Minh LS-ĐL(S) - Khuyên NNgữ - Đông Địa - Y . Men Thể - Hoàng NNgữ - Thùy MT - Tấn Lý - Thạch

KHTN(H) - Thu NNgữ - Đông Toán - Minh Thể - Hoàng CNghệ - Thạch Tin - B.Thành Sử - Khuyên Địa - Y . Men

SHL - Bình SHL - B.Thành SHL - Phúc SHL - Thùy SHL - Hoàng SHL - Loan SHL - Khuyên SHL - Nhường

THỜI KHOÁ BIỂU
BUỔI SÁNG

Thực hiện từ ngày 04 tháng 12 năm 2023


